Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
I. Giới thiệu về dự án, gói thầu
1. Giới thiệu về dự án:
1.1. Giới thiệu chung:
- Tên phương án: Thuê ngoài bóc xúc, vận chuyển đất đá quặng năm 2026 tại mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai.
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty.
- Địa điểm thực hiện: Tại khai trường mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai thuộc xã Bát Xát và xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai. 
- Thời gian thực hiện: Năm 2026.
- Quy mô và giải pháp kỹ thuật:
Triển khai các công đoạn: Xúc bốc và vận chuyển đất đá quặng của năm 2026 đã được phê duyệt với khối lượng chính như sau:
+ Đất đá bóc: 8.150.000 m3.
+ Khối lượng vận chuyển khai trường: 141.859.589 t.km.
Vận chuyển đất đá hỗn hợp: 30.685.935 t.km.
Vận chuyển đất đá: 111.173.654 t.km.
+ Cung độ vận chuyển đất đá hỗn hợp: 3,61 km.
+ Cung độ vận chuyển đất đá: 4,48 km.
+ Thể trọng đất đá hỗn hợp: 2,10 t/m3.
+ Thể trọng đất đá trung bình: 2,727 t/m3.
+ Điều kiện đường vận tải: Trung bình loại III (theo phân loại đường vận tải mỏ của TKV, đường vận tải năm 2026 bao gồm đường loại I, II, III, IV).
1.2. Các yếu tố về thiết kế mỏ:
a) Về hệ thống khai thác:
Với đặc điểm điều kiện các thân quặng tại mỏ đồng Sin Quyền có góc dốc thay đổi từ 65 ÷ 85o, thân quặng chạy dọc theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, chiều dài theo phương thay đổi từ 500 ÷ 850 m. Hiện tại, mỏ đang áp dụng HTKT dọc, 2 bờ công tác, khấu theo lớp đứng.
Công nghệ khấu theo lớp đứng: Bờ công tác gồm nhiều tầng mà chỉ bố trí thiết bị xúc bốc trên một số tầng thì những khu vực của tầng được bố trí thiết bị mới cần có chiều rộng mặt tầng đạt Bmin, còn khu vực khác của tầng và những tầng khác chỉ có chiều rộng đủ để đảm bảo sự ổn định của bờ mỏ hoặc sự hoạt động của thiết bị vận tải. Nhờ đó mà nâng cao được góc dốc bờ công tác, giảm được khối lượng đất bóc, chuyển một phần đáng kể đất bóc trong thời kỳ đầu khai thác sang giai đoạn sau, giảm chi phí đầu tư bóc đất ở giai đoạn đầu, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác. Hệ thống khai thác áp dụng là HTKT xuống sâu, 2 bờ công tác, có vận tải, khấu theo lớp đứng.
Các thông số cơ bản hệ thống khai thác
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	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Chiều cao tầng
	m 
	 

	
	- Khi sản xuất (hsx)
	,,
	12÷15

	
	- Khi kết thúc (hkt)
	,,
	12÷30

	2
	Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu
	m 
	 

	 -
	Đất đá làm tơi bằng nổ mìn
	,,
	30 ÷ 40

	 -
	Đất đá không cần làm tơi (đất đá thải + phủ)
	,, 
	25 ÷ 30

	3
	Chiều rộng mặt tầng vận tải
	m 
	20 ÷ 25

	4
	Chiều rộng dải khấu A
	m 
	18÷ 21

	5
	Góc dốc trung bình sườn tầng công tác
	độ
	

	-
	Đá thải
	,,
	30 ÷ 35

	- 
	Đất phủ
	,,
	45

	-
	Đá phong hóa; phá hủy bởi đứt gãy
	,, 
	55 ÷ 60

	-
	Đá gốc
	,,
	65 ÷ 68

	6
	Góc dốc trung bình sườn tầng kết thúc
	độ
	

	-
	Đá thải
	,,
	30 ÷ 35

	- 
	Đất phủ
	,,
	45

	-
	Đá phong hóa; phá hủy bởi đứt gãy
	,, 
	55 ÷ 60

	-
	Đá gốc
	,,
	68 ÷ 70

	7
	Góc dốc bờ mỏ kết thúc 
	độ
	

	-
	Đá thải
	,,
	23 ÷ 27

	-
	Đá phong hóa
	,,
	27 ÷ 31

	-
	Đá gốc
	,, 
	38,5 ÷ 43

	8
	Góc nghiêng bờ công tác (φ)
	độ
	26 ÷ 32

	9
	Số nhóm tầng công tác đồng thời 
	bờ
	4 ÷ 6

	10
	Số tầng trong một nhóm
	tầng
	4 ÷ 6


Các thông số làm việc của các máy xúc được thể hiện bằng các hộ chiếu xúc tầng cụ thể trong đó hướng dẫn trình tự thực hiện và các biện pháp an toàn kèm theo.
b) Về công nghệ khai thác:
Mỏ đồng Sin Quyền sử dụng công nghệ làm tơi đất đá bằng khoan nổ mìn, vận tải đất đá bằng ô tô đơn thuần, đổ thải đất đá bằng ô tô tự đổ kết hợp với máy gạt.
Công nghệ bóc đất đá bao gồm các khâu: khoan nổ - xúc bốc - vận tải.
- Công tác khoan, nổ mìn: Sử dụng máy khoan đường kính lỗ khoan đường kính 165 - 250 mm, khoan xử lý mô và đá quá cỡ dùng máy khoan có đường kính ≤ 90mm và máy đập thủy lực.
- Công tác xúc bốc: 
+ Xúc đất đá sử dụng đồng bộ thiết bị: Máy xúc dung tích gầu 3,6÷6,7 m3 + ô tô 55÷58 tấn và máy xúc dung tích gầu 5,2÷12 m3 + ô tô 55÷100 tấn.
+ Xúc quặng sử dụng đồng bộ: Máy xúc TLGN 3,6 ÷ 6,7 m3 + Ô tô ≤ 60 tấn khai thác và vận tải quặng nguyên khai.
Công tác xúc bốc được thực hiện theo hộ chiếu xúc được Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico (Chi nhánh MĐV) phê duyệt và giao cho đơn vị thi công thực hiện.
c) Về thông số đường mỏ:
Hệ thống đường vận tải trong mỏ gồm: Đường vận chuyển đất đá thải từ các khai trường tới các bãi thải; từ khai trường tới các trạm nghiền đập; đường vận chuyển quặng từ các khai trường tới sân ga.
Hệ thống đường ô tô trong mỏ được xây dựng, sửa chữa, bổ sung và mở rộng phù hợp theo hệ thống khai thác và thiết bị đầu tư hàng năm đáp ứng nhu cầu công tác vận tải của mỏ.
* Đường ô tô lên bãi thải San Bang
Tuyến đường được xây dựng nhằm kết nối khai trường khu Đông với bãi thải San Bang. 
Các thông số thiết kế tuyến đường như sau:
- Chiều dài tuyến đường: 580,33 m;
- Bề rộng mặt đường: Bm = 21,0 m;
- Số làn xe: 02;
- Bán kính cong nhỏ nhất Rmin = 30 m;
- Độ dốc dọc trung bình: ≤ 5,13%
- Tốc độ xe chạy: 20 km/h.
1.3. Kế hoạch khai thác:
Năm 2026, mỏ đồng Sin Quyền khai thác tại khu Đông. Khu vực khai thác theo kế hoạch, thực hiện khai thác mở rộng và xuống sâu thực hiện theo dự án hiện tại và dự án mở rộng nâng công suất mỏ đồng Sin Quyền. Trong quá trình sản xuất căn cứ điều kiện thực tế và tiến độ thực hiện dự án/cấp phép khai thác sẽ lập kế hoạch khai thác và bố trí thiết bị cho phù hợp đảm bảo hiệu quả sản xuất.
1.4. Cân đối kế hoạch thuê ngoài:
a) Nguyên tắc chung:
Kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá quặng năm 2026 được xây dựng với điều kiện thực hiện mở rộng khai trường theo dự án mở rộng nâng công suất mỏ đồng Sin Quyền. Trong quá trình sản suất, căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án, điều kiện thực tế và các yếu tố phát sinh (thời tiết, khí hậu, điều kiện địa chất, thiết bị, công nghệ khai thác, nổ mìn ...) sẽ có biện pháp điều hành hợp lý để đảm bảo kế hoạch sản xuất chung.
b) Về bố trí thiết bị:
Trong khai thác lộ thiên điều kiện thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến năng suất thiết bị và việc cân đối bố trí thiết bị đảm bảo ổn định sản xuất. Mùa khô thời tiết tốt các khu vực khai thác ổn định, các thông số kỹ thuật đảm bảo như: Đường vận tải, bãi thải, sườn tầng, nền tầng ổn định thuận lợi cho việc cân đối bố trí thiết bị khai thác tại các khu vực theo kế hoạch. Mùa mưa thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mỏ như: đường trơn, sườn tầng sạt lở do ngậm nước... Do vậy mùa mưa việc bố trí thiết bị gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, ảnh hưởng công tác GPMB cũng ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác, đổ thải tại mỏ đồng Sin Quyền. Khối lượng thuê ngoài tại các khu vực phù hợp với kế hoạch và điều hành sản xuất của Chi nhánh MĐV, hạn chế bố trí tại các khu vực khai thác quặng.
c) Khối lượng thuê ngoài:
Bảng tổng hợp khối lượng thuê ngoài năm 2026
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Kế hoạch năm 2026

	1
	Khối lượng xúc bốc
	m3
	8.150.000

	-
	Đất đá hỗn hợp
	m3
	1.600.000

	-
	Đá bóc
	m3
	6.550.000

	2
	Khối lượng vận chuyển
	T.Km
	141.859.589

	-
	Vận chuyển đất đá hỗn hợp
	t.km
	30.685.935

	-
	Vận chuyển đá 
	t.km
	111.173.654

	3
	Cung độ vận chuyển
	
	

	-
	Đất đá hỗn hợp
	km
	3,61

	-
	Đá 
	km
	4,48

	4
	Thể trọng
	
	

	-
	Đất đá hỗn hợp
	tấn/m3
	2,10

	-
	Đá 
	tấn/m3
	2,727

	5
	Tỉ lệ loại đường (toàn mỏ)
	
	

	-
	Đường loại I
	%
	2,85

	-
	Đường loại II
	%
	3,68

	-
	Đường loại III
	%
	33,85

	-
	Đường loại IV
	%
	59,62


Ghi chú:
- Gói thầu có tổng khối lượng dự kiến như trên và có thể thay đổi, điều chỉnh theo tiến độ thực hiện dự án mở rộng nâng công suất và tình hình sản xuất thực tế của Chi nhánh MĐV.
- Khối lượng giữa đất đá quặng nguyên khối, cung độ vận tải, thể trọng đất đá quặng, tỉ lệ loại đường vận chuyển có thể thay đổi so với khối lượng dự kiến giao và sẽ được nghiệm thu theo thực tế, tuân thủ quy định nghiệm thu tại Chi nhánh MĐV.
d) Về thiết bị thuê ngoài:
Đảm bảo phù hợp với công nghệ khai thác và hệ thống khai thác của mỏ đồng Sin Quyền. Căn cứ các định mức, quy định của TKV, VIMICO và của MĐV, tính toán số lượng thiết bị cần huy động trong năm 2026 như sau:
- Về máy xúc: 9 máy xúc có dung tích gầu xúc 3,6 ÷ 12 m3.
- Về ô tô: 87 xe ô tô chở đất đá quặng có trọng tải 55 ÷ 100 tấn, trong đó:
Xe có trọng tải trên 90 tấn chỉ được huy động không quá 25%.
* Ghi chú: Các thông số tính toán ở trên cho xe loại B, loại đường cấp III. Chất lượng thiết bị vận chuyển từng loại được đánh giá như sau:
Hệ số điều định mức năng suất:
- Định mức năng suất thiết bị loại B: hệ số K = 1;
- Định mức năng suất thiết bị loại A: hệ số K = 1,10;
- Định mức năng suất thiết bị loại C: hệ số K = 0,85.
Số ngày làm việc ra sản phẩm trong năm theo chất lượng thiết bị:
- Loại A là 272 ngày;
- Loại B là 235 ngày;
- Loại C là 204 ngày.
2. Giới thiệu về gói thầu:
- Tên gói thầu: Bóc xúc và vận chuyển đất, đá, quặng năm 2026 tại mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 tháng (từ tháng 03 năm 2026 đến hết ngày 31/12/2026)
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.
3. Mục tiêu của phương án:
Thực hiện thi công bóc xúc, vận tải đảm bảo kế hoạch khai thác trong năm 2026 tại mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai -  Chi nhánh MĐV.
4. Yêu cầu về thời gian và tiến độ thực hiện:
Việc cung cấp dịch vụ cho gói thầu được thực hiện liên tục 03 ca/ngày, kể cả ngày lễ, Chủ nhật theo kế hoạch bố trí dây chuyền sản xuất của Chủ đầu tư/Chi nhánh MĐV. Hàng quý, tháng Chủ đầu tư/Chi nhánh MĐV sẽ có công văn thông báo sản lượng kế hoạch trong kỳ kế tiếp, khi có sự thay đổi trong quá trình sản xuất dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch tổ chức khai thác dẫn đến thay đổi kế hoạch khai thác, Chủ đầu tư sẽ có thông báo bằng văn bản làm cơ sở thực hiện.
Việc cung cấp dịch vụ cho gói thầu được thực hiện dự kiến bắt đầu từ tháng 03/2026 (thời gian bắt đầu thực hiện có thể thay đổi, phụ thuộc vào thời điểm được cấp giấy phép khai thác mỏ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền). Tiến độ thực hiện các nội dung công việc được thực hiện theo Kế hoạch sản xuất hàng tháng, hàng ngày của Chi nhánh MĐV và hoàn thành không vượt quá thời hạn 31/12/2026.
II. Đặc điểm tự nhiên của khu vực khai thác:
1. Vị trí địa lý:
Mỏ đồng Sin Quyền nằm trong phân vùng I, II của khoáng sàng đồng Sin Quyền, nằm ở bờ phải Sông Hồng, thuộc xã Cốc Mỳ và Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Mỏ đang hoạt động theo GPKT số 1868/GP-BTNMT  ngày 02/8/2017 Quyết định số 656/QĐ-BTNMT ngày 22/3/2023 về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, diện tích khu vực có trữ lượng, tài nguyên là 200 ha và khi thực hiện dự án mở rộng nâng suất có diện tích 297 ha.
2. Đặc điểm khí hậu:
Khí hậu khu mỏ có 2 mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9. Nhiệt độ trung bình 230 đến 280, nhiệt độ thấp nhất 30 - 50, nhiệt độ cao nhất 410, độ ẩm 80% đến 85%. Tổng lượng mưa 1.400 - 1.800 mm/năm. Nhìn chung khí hậu thuận lợi cho phát triển trồng trọt.
3. Đặc điểm địa lý tự nhiên:
- Lào Cai là một tỉnh miền núi, có địa hình phân cách phức tạp. Địa hình trong khu vực nghiên cứu có 3 dạng: Cao, trung bình, thấp. Đồi núi có hướng kéo dài Tây Bắc - Đông Nam.
 + Đồi núi thấp có độ cao từ 200 m - 300 m, phân bố sát bờ phải Sông Hồng. Mức độ phân cắt trung bình tạo nên các khe, thung lũng hẹp, ngắn. Địa hình được tạo thành trên địa tầng paleozoi, kainozoi.
+ Đồi núi trung bình, độ cao từ 300 m - 500 m, phân bố bao trùm diện tích mỏ. Địa hình dày, bị phân cắt khá mạnh, 2 bên sườn núi thường có nhiều khe suối, lộ nhiều đá gốc, nhiều vách đá dốc đứng, sườn núi có độ dốc trung bình 30 - 500, đỉnh cao nhất tới 800 m. Địa hình phát triển trên địa tầng proterozoi.
+ Địa hình vùng núi cao có độ cao trên 1500 m. Địa hình bị phân cắt mạnh mẽ, sườn dốc, nhiều vách đứng, đỉnh nhọn. Dạng địa hình này bao trùm phạm vi khối xâm nhập granitoit Pôsen, đới Fanxipăng. Cây cối phát triển rất phong phú.
- Sông suối trong vùng khá nhiều. Sông Hồng bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc chảy qua biên giới Việt Trung dài khoảng 40 km, lòng sông có chiều rộng trung bình 100 m. Lưu lượng nước về mùa khô là 100 m3/s, mùa mưa là 2900 m3/s.
Trong khu vực khai thác chỉ tồn tại hệ thống suối chảy theo hướng Tây Nam Đông Bắc điển hình là suối Ngòi Phát là suối lớn nhất khu mỏ, bắt nguồn từ vùng núi Tây Nam cắt ngang qua khu mỏ (hiện tại đoạn chảy qua khai trường mỏ Sin Quyền đã được nắn sang vị trí mới), có nước quanh năm chảy vào sông Hồng. Mặc dù khu Đông nằm ngay cạnh suối Ngòi Phát và đã khai thác dưới mức thoát nước tự chảy trong nhiều năm nhưng hiện tại không thấy xuất hiện các vết xuất lộ nước ngầm khu vực này, chứng tỏ suối Ngòi Phát không có mối quan hệ thủy lực với khai trường.
4. Đặc điểm địa chất thuỷ văn:
- Đặc điểm nước mặt:
Nước trong phạm vi khoáng sàng chỉ có nước mưa, nước ở các suối. Căn cứ vào hướng chảy của nước, chia làm hai nhóm sau:
+ Nhóm suối chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc: Các suối chảy trong phạm vi khoáng sàng hầu hết có hướng Tây Nam - Đông Bắc và hầu như thẳng góc với hướng kéo dài của địa hình, cũng là hướng kéo dài của khoáng sàng. Các suối có chiều dài trung bình 700 -1000 m. Suối cắt tương đối sâu vào đá gốc, phân cắt địa hình mạnh mẽ nhất là các suối hai đầu Đông Nam và Tây Bắc khoáng sàng. Hầu hết các suối đều bắt nguồn từ đường phân thuỷ phía Tây Nam rồi tập trung vào thung lũng và từ đó đổ ra sông Hồng.
+ Suối Ngòi Phát là suối lớn nhất trong khu mỏ. Suối Ngòi Phát bắt nguồn từ xa về phía Tây Nam mỏ đồng, chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc gần như vuông góc với hướng kéo dài của thân quặng. Lòng suối rộng 40 - 50 m (trong diện tích thăm dò), lưu lượng nước bình quân trong năm từ 30 - 50 m3/s, lưu lượng nhỏ nhất là 3,5 m3/s, lưu lượng lớn nhất là 226 m3/s (lấy theo tài liệu “Báo cáo thăm dò tỉ mỉ khoáng sàng đồng Sin Quyền Lào Cai” năm 1975). Qua quá trình khảo sát thấy lòng suối Ngòi Phát cao hơn lòng moong khai thác hiện tại hàng chục mét và chỉ cách nhau 20 - 50 m nhưng hầu như không ảnh hưởng tới nhau. Nhìn chung nguồn nước mặt ảnh hưởng không đáng kể tới quá trình khai thác khoáng sản.
Nhìn chung, lưu lượng nước mặt phụ thuộc vào lượng mưa hàng năm và có sự thay đổi rất lớn theo mùa, mùa mưa có những trận mưa lớn có thể gây lũ quét.
- Đặc điểm nước dưới đất:
+ Trong vùng công tác, có những thành tạo địa chất có tuổi khác nhau, những thành tạo này có sự khác nhau về thành phần thạch học, kiến trúc, cấu tạo, độ chứa nước và tính chất áp lực của nước trong đá. Đó là cơ sở để phân chia thành các phức hệ chứa nước. Theo thứ tự về tuổi địa chất (trẻ đến cổ) có các phức hệ:
Phức hệ chứa nước trong trầm tích Đệ tứ;
Phức hệ chứa nước trong trầm tích Paleozoi;
Phức hệ chứa nước trong các thành tạo biến chất hệ tầng Sin Quyền.
Ngoài ra, theo đứt gãy nghịch Sin Quyền còn tồn tại đới chứa nước trong đới phá huỷ kiến tạo.
+ Phức hệ chứa nước khe nứt trong trầm tích Paleozoi hệ tầng Cam Đường.
Phức hệ này tiếp giáp về phía Bắc và ngăn cách với mỏ đồng Sin Quyền bởi đứt gãy nghịch Sin Quyền. Đá thuộc phức hệ là đá hoa, đá phiến sericit chứa than, thạch anh biotitclorit… Phức hệ chưa nước này không ảnh hưởng tới quá trình khai thác nên chưa được nghiên cứu tỉ mỉ, theo kết quả múc nước ở một số giếng nông phục vụ sinh hoạt thấy độ chứa nước của đất đá rất phong phú lưu lượng thay đổi từ 0,04 - 1,60l/s, nước thuộc loại bicarbonat KaliNatri, nước mềm, ít cặn.
+ Phức hệ chứa nước khe nứt trong các thành tạo biến chất hệ tầng Sin Quyền.
Phức hệ chứa nước trong đá trầm tích biến chất thuộc hệ tầng Sin Quyền tập trên PRsq2. Về phương diện kiến tạo, đây là một bộ phận của móng cổ kết tinh được nâng lên. Ở phía Đông Bắc phức hệ được giới hạn bởi đứt gãy nghịch Sin Quyền. Nhìn chung, từ Đông Bắc sang Tây Nam các thành tạo đá được phân bố gồm có: đá phiến kết tinh, gneisbiotit bị migmatit hoá, đá phiến thạch anh 2 mica, granitogneis. Căn cứ vào đặc điểm đất đá và khả năng chứa nước chia thành các đới chứa nước cách nước như sau:
Đới cách nước Đông Bắc;
Đới chứa nước Trung tâm;
Đới cách nước Tây Nam.
+) Đới cách nước Đông Bắc
Gồm các lớp đá phiên thạch anh 2 mica bị migmatit hoá, gneisbiotit bị migmatit hoá. Thế nằm đá thay đổi 2900 - 3200, góc cắm 65 - 850, đá phân bố ổn định liên tục về chiều dày, nén chặt, ít bị nứt nẻ nên không có khả năng chứa nước.
+) Đới chứa nước Trung tâm
Theo chiều sâu phức hệ chứa nước hình thành hai phụ đới, phụ đới chứa nước trong khe nứt phong hóa và phụ đới chứa nước trong khe nứt kiến tạo.
- Phụ đới chứa nước trong khe nứt phong hóa:
Phân bố phía trên của đới. Ở đây dưới tác dụng của quá trình phong hóa, đá gốc phát triển khe nứt từ trên mặt xuống sâu có thể tàng trữ và lưu thông nước. Độ sâu tồn tại của phụ đới chứa nước khe nứt phong hóa trung bình 20 m – 40 m. Qua kết quả điều tra trong giai đoạn trước cho thấy độ chứa nước trong phụ đới không giàu, phụ thuộc vào lượng mưa nhưng do bề mặt địa hình khá dốc nên sự tiếp cận lượng mưa bị hạn chế. 
- Phụ đới chứa nước trong khe nứt kiến tạo:
Phân bố trùng hợp với các giải đá gneisbiotit bị migmatit hoá và granitogneis ở trung tâm mỏ đồng. Nó chiếm phần diện tích chủ yếu của tập trên hệ tầng Sin Quyền. Phương vị chung của đá từ 2800 đến 3200, góc dốc thay đổi từ 600 đến 850, từ -150 m trở lên đá cắm chủ yếu hướng Đông Bắc, từ dưới -150 m đá cắm hướng Tây Nam. Đá chứa nước trong phụ đới chủ yếu là đá gneisbiotit bị migmatit hoá, granitogneis, đá biến chất trao đổi nằm ở rìa các thân quặng đồng bị nứt nẻ dập vỡ ngoài ra còn có các thấu kính đá vôi hoa hóa.
- Đới cách nước Tây Nam:
Gồm các loại đá thuộc tập dưới hệ tầng Sin Quyền đó là các loại đá thạch anh 2 mica chứa graphit bị migmatit hoá, gneisbiotit chứa graphit bị migmatit hoá. Thế nằm đá thay đổi 2800 - 3200, góc cắm 600 - 800 cắm Tây Nam, đá rắn chắc, ít bị nứt nẻ không có khả năng chứa nước.
5. Đặc điểm địa chất mỏ:
5.1. Địa tầng:
Cấu trúc địa chất khu vực mỏ gồm có các thành tạo trầm tích, trầm tích biến chất của giới Proterozoi, Paleozoi và một phần rất nhỏ của giới Kainozoi.
Giới Proterozoi
Hệ tầng Sin Quyền (PPsq)
Hệ tầng Sin Quyền chiếm hầu hết diện tích khu vực thăm dò, được phân thành 2 tập với đặc điểm như sau:
- Tập dưới (PP_sq1): Phân bố thành một dải nhỏ về phía Tây Nam, thành phần gồm đá phiến thạch anh 2 mica có granat, tourmalin và gneisbiotit migmatit có graphit. Trong tập này phát triển các thể pegmatit có cấu tạo dạng chuỗi, tập có chiều dày từ 400 m – 500 m.
- Tập trên (PP_sq2): Tập này nằm ở phía Đông Bắc diện tích khu vực thăm dò và kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam, chiếm hầu hết diện tích của khu. Thành phần gồm đá phiến thạch anh 2 mica bị migmatit hoá, gneisbiotit bị migmatit hoá. Chiều dày tầng biến đổi từ 500 – 800 m. Các đá của tập có phương dao động từ 2800 - 3200, góc dốc từ 500 - 850, đa số cắm về phía Đông Bắc.
Tập trên bị dập vỡ mạnh, bị biến chất không đều, có chứa nhiều các thể amphibolit, granitogneis, granitoit, pegmatit và đá trao đổi khiến cho cấu tạo của tập trở nên phức tạp. Tập có đặc điểm thạch học sau:
- Đá phiến thạch anh 2 mica bị migmatit hoá, trong tập chiếm tỉ lệ nhỏ, quy mô hình dạng không ổn định, biến đổi mạnh trong gneisbiotit migmatit. Đá có màu xám đến xám thẫm, phát triển hiện tượng vi uốn nếp. Thành phần khoáng vật của đá gồm có: thạch anh 67,12 %, biotit 13,16 %, muscovit 14,16 %, granat 1,5 %, sphen 0,26 %, clorit 0,2 %, turmalin 0,31 %, quặng 2,69 %. Đất đá có cấu tạo phân phiến, kiến trúc vảy hạt biến tinh. 
- Gneisbiotit migmatit là đá vây quanh quặng đồng thời cũng là đá chứa quặng. Hình dạng của các dải gneisbiotit migmatit biến đổi phức tạp và có quan hệ chuyển tiếp và xen kẽ với đá phiến thạch anh 2 mica bị migmatit hoá. Thành phần khoáng vật của đá gồm có: plagiocla: 60,83 %, thạch anh 21,06 %, biotit 14,89 %, apatit 0,4 %, sphen 0,54 %, calcit 0,38 %, granat 0,5 %, quặng 1,4 %, trong đó plagiocla thường chứa những bao thể nhỏ apatit, thạch anh, biotit còn thạch anh là những đám nhỏ bị cà nát. 
- Đá migmatit, trong các thành tạo trầm tích biến chất ở khoáng sàng đồng Sin Quyền xuất hiện khá phổ biến. Dựa vào hình dạng có thể phân ra làm các loại sau:
+ Migmatit dạng dải là loại phổ biến có trong đá gneisbiotit;
+ Migmatit dạng tiêm nhập quy mô phân bố nhỏ hơn, thường có trong các loại đá phiến thạch anh 2 mica;
+ Migmatit dạng mây tụ (nebulit) thường phân bố tập trung trong những vùng vỡ vụn và ở gần những thân quặng đồng.
Giới Paleozoi
Hệ tầng Cam Đường (ε1cđ)
Trong diện tích thăm dò, các thành tạo trầm tích của hệ tầng Cam Đường phân bố ở rìa Đông Bắc.Thành phần thạch học gồm có đá phiến thạch anh sericit chứa than, đá phiến carbonat - thạch anh, đá phiến thạch anh - biotit - clorit. Các đá này có quan hệ xen kẽ khớp đều với nhau. Thành phần khoáng vật của đá gồm có thạch anh hạt nhỏ nằm thành những dải mỏng, plagiocla dạng hạt đẳng thước, ranh giới có dạng răng cưa, phân bố đều trong đá. Carbonat, apatit dạng hạt đẳng thước phân bố rải rác trong đá. Đá có kiến trúc vảy hạt biến tinh, cấu tạo dạng dải, dạng phiến, phân phiến. Đá có hiện tượng vi uốn nếp, vò nhàu, phương và hướng dốc của đá biến đổi mạnh, dao động từ 2800 - 3200, góc dốc từ 200 - 700, đa số cắm Đông Bắc.
Giới Kainozoi
Hệ Đệ tứ không phân chia(Q)
Các thành tạo trầm tích Đệ tứ ở mặt địa hình khu vực thăm dò rất mỏng. Thành phần gồm có granitoit PoSen, granosyenit, granitogneis, gneis, đá phiến kết tinh, quặng, kích thước của chúng tương đối lớn.
5.2. Cấu trúc, kiến tạo:
- Khe nứt: Sự xuất hiện các hệ thống khe nứt kiến tạo trong khu mỏ rất phức tạp, trong khu vực thăm dò tồn tại 3 hệ thống khe nứt chính là hệ thống khe nứt Tây Bắc - Đông Nam, Đông Bắc - Tây Nam, hệ thống khe nứt Đông - Tây.
- Đới vỡ vụn: Đá trong mỏ bị vỡ vụn mạnh chủ yếu do tác động phá hủy của hệ thống khe nứt hướng Tây Bắc - Đông Nam. Chủ yếu có 4 đới vỡ vụn: Đới số 1 nằm ở rìa Đông Bắc mỏ đồng Sin Quyền; Đới số 2 nằm giữa đới quặng đồng; Đới số 3 nằm ở Tây Nam tuyến trục; Đới nén ép số 4 nằm ở rìa Tây Nam của khoáng sàng Sin Quyền. 
- Đứt gãy: Đứt gãy Sin Quyền nằm ở phía Đông Bắc mỏ, cách tuyến trục đới quặng từ 244÷376 m; Biến đổi theo hướng dốc của đứt gãy từ tuyến 17÷15 là 3150; tuyến 15÷13 là 2950; tuyến 13÷7 là 293÷2970; tuyến 7÷6 là 300÷3030. Góc dốc của đứt gãy gần như thẳng đứng 82÷850.
5.3. Khoáng sản:
Trong mỏ đồng Sin Quyền có 4 hệ thống quặng chính bao gồm:
- Hệ thống quặng I: Nằm ở rìa Đông Bắc của mỏ đồng Sin Quyền, triển vọng quặng của hệ thống quặng này chưa rõ ràng, hiện tại còn ít tài liệu.
Hệ thống quặng II nằm ở trung tâm khu mỏ Sin Quyền là hệ thống chứa quặng chính bao gồm các thân quặng TQ1, TQ1a, TQ2, TQ3, TQ4, TQ5, TQ6, TQ6a, TQ7, TQ8, hầu hết các thân quặng này kẹp giữa các nhánh granitogneis. Về phía Tây Bắc các thân quặng phát triển ở độ cao trên -50 m, phía Đông Nam các thân quặng TQ3, TQ7 tồn tại dưới độ sâu hơn -500 m, càng xuống sâu 2 thân quặng này càng có xu hướng nhập vào làm một. Hệ thống quặng II đã được thăm dò tỉ mỉ, trữ lượng quặng đồng của các thân quặng trong hệ thống quặng này chiếm vị trí chủ yếu trong mỏ đồng Sin Quyền.
- Hệ thống quặng III: Nằm ở Tây Nam khu mỏ Sin Quyền, bao gồm các thân quặng TQ9, TQ10, TQ11, TQ12, TQ13. Hệ thống quặng III chủ yếu gồm những thân quặng đồng hàm lượng nghèo, đã được thăm dò ở trữ lượng cấp thấp.
- Hệ thống quặng IV: Nằm ở rìa Tây Nam mỏ đồng Sin Quyền, trong hệ thống có các biểu hiện khoáng hoá chalcopyrit, pyrit, pyrotin nghèo, xâm tán trong các dải mỏng gneisbiotit migmatit, ít có triển vọng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu:
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu:
Trong quá trình thi công, nghiệm thu khai thác phải tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, của ngành và nội bộ quản lý khai thác mỏ của Chủ đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
- Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;
- Thông tư số 34/2018/TT-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên;
- Thông tư số 24/2025/TT-BCT ngày 13/5/2025 của Bộ Công thương quy định về lập và phê duyệt kế hoạch quản lý rủi ro trong khai thác khoáng sản;
- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản và thu hồi khoáng sản;
- QCVN 04:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác lộ thiên được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BCT ngày 07/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương;
- QCVN 01/2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ ban hành kèm theo thông tư 32/2019/TT- BCT ngày 21/11/2019;
- TCVN 5326:2008 - Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên;
- Quyết định số 20/QĐ-VIMICO ngày 11/01/2021 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV v/v “Ban hành quy định trong công tác nghiệm thu, báo cáo thực hiện khối lượng sản xuất”;
- Quyết định số 31/QĐ-MĐV ngày 13/1/2021 của Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - VIMICO về việc ban hành Quy định trong công tác nghiệm thu, báo cáo thực hiện khối lượng sản xuất.
- Tuân thủ Nội quy, Quy định trong quản lý ranh giới, quản lý tài nguyên và quy phạm kỹ thuật an toàn, quy định về nghiệm thu khối lượng mỏ của VIMICO/Chi nhánh MĐV ban hành.
Và các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát, nghiệm thu:
- Nhà thầu tự tổ chức thi công theo đúng trình tự giới hạn thi công, đảm bảo các thông số yêu cầu kỹ thuật được lập hàng tháng. Phải chịu sự giám sát của chủ đầu tư.
- Đầu tháng Chủ đầu tư cung cấp cho nhà thầu kế hoạch thi công và các biện pháp kỹ thuật kèm theo. Nhà thầu có trách nhiệm thi công theo đúng hộ chiếu và chịu sự giám sát kỹ thuật của chủ đầu tư (hoặc đơn vị được ủy quyền).
- Nghiệm thu khối lượng: Thực hiện theo quy định của Tổng công ty Khoáng sản – TKV và Chi nhánh MĐV về công tác nghiệm thu khối lượng. Các công đoạn sản xuất thuê ngoài phải có đầy đủ hồ sơ nghiệm thu hoàn công (bản đồ, bảng biểu nghiệm thu,...) được hai bên ký nghiệm thu.
- Hàng tháng Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu bằng phương pháp trắc địa. Nhà thầu có trách nhiệm cử cán bộ cùng tiến hành nghiệm thu, số liệu nghiệm thu có thể được tính toán độc lập. Kết quả tính toán của nhà thầu chỉ có cơ sở để so sánh. Trong trường hợp không thống nhất về kết quả tính toán, nhà thầu có thể mời một đơn vị trung gian để đo đạc kiểm tra lại kết quả nghiệm thu, chi phí mời đơn vị trung gian do nhà thầu chịu trách nhiệm.
- Kết quả nghiệm thu hàng tháng được lập thành biên bản làm cơ sở để nhà thầu đề nghị tạm ứng chi phí hoặc thanh toán giai đoạn. 
- Đơn vị nhận thầu thực hiện xúc bốc, vận chuyển tại mỏ đồng Sin Quyền phải tuân thủ theo đúng chỉ đạo, điều hành sản xuất của Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimicco về vị trí, khối lượng, kỹ thuật thi công và an toàn lao động. Trường hợp nhà thầu vi phạm các cam kết về khối lượng thi công tối thiểu hàng tháng, vi phạm quy định quản lý tài nguyên ranh giới mỏ, an toàn, an ninh trật tự, thi công không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật (giới hạn, thông số kỹ thuật theo thiết kế),... hai bên sẽ xem xét thống nhất để giảm trừ giá trị thanh toán ngay trong tháng nghiệm thu theo Hợp đồng đã ký kết, đồng thời xem xét không giao khối lượng thực hiện tháng tiếp theo cho Nhà thầu.
Chủ đầu tư chỉ nghiệm thu cho nhà thầu hoặc nhà thầu chính trong liên danh nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm tự nghiệm thu cho các nhà thầu phụ (nếu có).
3. Yêu cầu về trình tự tổ chức khai thác:
3.1. Yêu cầu chung:
Quá trình khai thác phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, trình tự công tác trước, công tác sau, giai đoạn trước và giai đoạn sau phù hợp theo quy định, bám sát hồ sơ phương án kế hoạch khai thác đã được duyệt và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan, mỗi giai đoạn thi công bao gồm các bước cơ bản như sau:
- Công tác chuẩn bị thi công: Nhận bàn giao mặt bằng, bố trí lán trại, nhà kho, nhà làm việc của ban chỉ huy công trường, khu tập thể phục vụ ăn nghỉ cho cán bộ công nhân viên theo sự hướng dẫn của Chủ đầu tư. Phải có khu vực nhà xưởng phục vụ tập kết máy móc, thiết bị và phục vụ sửa chữa.
- Công tác triển khai thi công khai thác.
- Công tác thi công trong điều kiện địa chất, thời tiết phức tạp.
Trong biện pháp thi công do nhà thầu lập kèm theo E-HSDT, nhà thầu phải thuyết minh chi tiết trình tự, cách thức thực hiện các công tác nêu trên.
3.2. Yêu cầu kỹ thuật và quy trình khai thác chi tiết:
Các kỹ thuật khai thác phải tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, quy phạm và theo kế hoạch của Chủ đầu tư/Chi nhánh MĐV phê duyệt.
3.2.1. Kiểm tra, đo đạc địa hình:
Trước khi thực hiện khai thác Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra, đo đạc cập nhật địa hình đầu kỳ. Quá trình thực hiện phải được sự giám sát của Chủ đầu tư.
- Đo đạc địa hình đầu kỳ.
- Đo đạc địa hình cuối kỳ, hoàn công xúc.
3.2.2.	Công tác bốc xúc đất đá
a) Hệ thống khai thác và công nghệ bốc xúc:
Hệ thống khai thác áp dụng là HTKT xuống sâu, 2 bờ công tác, có vận tải, khấu theo lớp đứng.
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Các sơ đồ bố trí thiết bị xúc bốc đất đá theo phương thức khấu đuổi trong một nhóm tầng
	a Mỗi máy xúc trên 1 tầng và xúc đuổi nhau với luồng xúc dọc tầng
	 b 2 máy xúc trên 1 tầng với luồng xúc dọc tầng 

	c Mỗi máy xúc trên 1 nhóm tầng xúc đuổi nhau với luồng xúc dọc tầng
	d 1 máy xúc trên 1 nhóm tầng



Các thông số cơ bản hệ thống khai thác
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Chiều cao tầng
	m 
	 

	
	- Khi sản xuất (hsx)
	,,
	12÷15

	
	- Khi kết thúc (hkt)
	,,
	12÷30

	2
	Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu
	m 
	 

	 -
	Đất đá làm tơi bằng nổ mìn
	,,
	30 ÷ 40

	 -
	Đất đá không cần làm tơi (đất đá thải + phủ)
	,, 
	25 ÷ 30

	3
	Chiều rộng mặt tầng vận tải
	m 
	20 ÷ 25

	4
	Chiều rộng dải khấu A
	m 
	18÷ 21

	5
	Góc dốc trung bình sườn tầng công tác
	độ
	

	-
	Đá thải
	,,
	30 ÷ 35

	- 
	Đất phủ
	,,
	45

	-
	Đá phong hóa; phá hủy bởi đứt gãy
	,, 
	55 ÷ 60

	-
	Đá gốc
	,,
	65 ÷ 68

	6
	Góc dốc trung bình sườn tầng kết thúc
	độ
	

	-
	Đá thải
	,,
	30 ÷ 35

	- 
	Đất phủ
	,,
	45

	-
	Đá phong hóa; phá hủy bởi đứt gãy
	,, 
	55 ÷ 60

	-
	Đá gốc
	,,
	68 ÷ 70

	7
	Góc dốc bờ mỏ kết thúc 
	độ
	

	-
	Đá thải
	,,
	23 ÷ 27

	-
	Đá phong hóa
	,,
	27 ÷ 31

	-
	Đá gốc
	,, 
	38,5 ÷ 43

	8
	Góc nghiêng bờ công tác (φ)
	độ
	26 ÷ 32

	9
	Số nhóm tầng công tác đồng thời 
	bờ
	4 ÷ 6

	10
	Số tầng trong một nhóm
	tầng
	4 ÷ 6


Mỏ đồng Sin Quyền có đặc điểm khai thác xuống sâu, bờ công tác gồm nhiều tầng. Để đơn giản cho công tác tổ chức thi công, bố trí thiết bị theo sơ đồ công nghệ trong nhóm tầng có 1 máy xúc làm việc với luồng xúc dọc hoặc ngang. Tuỳ theo máy xúc có dung tích gầu lớn hay nhỏ và tuyến tầng công tác dài hay ngắn mà chọn nhóm tầng có 2 hay 3 hoặc 4 tầng.
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Sơ đồ công nghệ xúc bốc đất đá tầng bằng MXTLGN
b) Mốc làm căn cứ đánh giá:
- Bản đồ kế hoạch khai thác tháng, quý, năm.
- Hộ chiếu xúc.
c) Tiêu chuẩn chất lượng:
- Đảm bảo tuân thủ đúng phương hướng khai thác theo kế hoạch.
- Đảm bảo giới hạn ngang thẳng theo thiết kế (Chênh lệch so với các tầng kế hoạch năm là ± 5m, tính theo chân tầng; chênh lệch so với ranh giới kỹ thuật là ± 2m, tính theo chân tầng).
- Trường hợp đi tầng phải đảm bảo cốt nền bằng phẳng theo thiết kế. Chênh lệch cốt không quá ± 1,5m.
- Trường hợp đi hào dốc phải đảm bảo toạ độ điểm đầu hào chênh lệch không quá ± 10m. Độ dốc dọc bình quân sai số không quá ± 1%. Tại các điểm cua đảo chiều, độ siêu cua phải được hình thành trong khoảng 1% - 2 % hướng vào tâm cua, độ dốc dọc cục bộ khu vực vòng cua không vượt quá 4%.
- Mặt tầng xúc gọn, sạch, đá to không xúc phải được vần gọn (gạt gọn) vào mép trong của tầng (chân tầng trên).
- Kết thúc chu kỳ xúc của mỗi tầng, phải xúc gọn, triệt để và sạch nền tầng không để lại thớt đứng máy (đối với máy xúc gầu ngược).
- Mép ngoài ta luy âm phải đắp bờ chắn an toàn đảm bảo thông số quy định, phù hợp với loại xe vận chuyển.
* Lưu ý: Để phục vụ cho việc kiểm tra, nghiệm thu thì cuối tháng các máy xúc đều phải thực hiện công việc: Xén sửa ta luy sườn tầng, xúc dọn đất sạt chân tầng,...
3.2.3.	Công tác vận chuyển:
- Huy động đúng thiết bị đề xuất trong E-HSDT để thực hiện gói thầu. Trong quá trình thực hiện trường hợp cần thiết cần phải thay thế, bổ sung thiết bị để đáp ứng tiến độ, khối lượng của gói thầu thì thiết bị thay thế, bổ sung của nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu của E- HSMT và được Chủ đầu tư cho phép.
- Xe của các Nhà thầu chỉ được vào khai trường mỏ khi được sự đồng ý của Chủ đầu tư.
- Đăng ký danh sách, chủng loại xe để Chủ đầu tư ban hành mô hình chất tải. Xe vận chuyển phải đảm bảo mô hình chất tải đã ban hành, nếu không đủ mô hình, Chủ đầu tư sẽ có chế tài trừ vơi số thống kê.
- Ô tô phải được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn như còi, đèn, gạt nước, gương phản chiếu, phanh tay, phanh chân, chèn và phương tiện cứu hoả; Phải in sơn logo của nhà thầu, biển kiểm soát nội bộ theo quy định của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải cam kết lắp đặt thiết bị theo dõi hành trình GPS trên các xe vận chuyển và hòa mạng vào bản đồ số của Chủ đầu tư để quản lý, theo dõi thiết bị; Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GPS) của mỗi xe/máy phải được truyền về máy chủ của Chủ đầu tư theo thời gian thực, đảm bảo hiển thị các thông tin: vị trí, tốc độ di chuyển, lộ trình, thời gian dừng/chạy, tình trạng hoạt động (có tải/không tải). Dữ liệu này là cơ sở để giám sát, điều hành. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo các thiết bị nhận dạng và GPS trên xe hoạt động ổn định 24/7. Mọi trường hợp mất tín hiệu hoặc hư hỏng phải được báo cáo và khắc phục trong thời gian ngắn nhất.
- Thực hiện đúng quy trình bảo dưỡng, vận hành và sửa chữa xe vận tải.
- Nhà thầu phải đăng ký danh sách xe vận chuyển với đơn vị quản lý của Chủ đầu tư; chỉ những xe đã đăng ký mới được Chủ đầu tư công nhận số thống kê. Danh sách xe vận chuyển Nhà thầu phải thông báo hàng ngày/hàng ca cho Chi nhánh MĐV để kiểm soát và điều hành sản xuất chung.
- Mỗi xe chạy trên đường phải có lệnh công tác, ghi rõ loại hàng vận chuyển, hành trình nơi bốc, dỡ hàng, biện pháp an toàn v.v... do người phụ trách của Nhà thầu ký, khi thay đổi phải có lệnh của người phụ trách.
- Ở khu vực chất tải và khu vực dỡ tải, lái xe ô tô phải tuân theo sự điều hành của người chỉ dẫn để dẫn bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.
- Cấm dùng ô tô tự đổ để chở người trong thùng xe. Các phương tiện dùng để chở người phải được phép của cơ quan có thẩm quyền.
- Thiết bị tham gia vận chuyển phải đi trên tuyến đường đã được quy định trong kế hoạch được Chủ đầu tư phê duyệt. Trường hợp có thay đổi phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư hoặc điều hành của Chi nhánh MĐV.
- Ô tô chạy trong mỏ trước khi hoà mạng với giao thông ngoài mỏ nhất thiết phải qua trạm rửa, đảm bảo các quy định về an toàn giao thông - môi trường.
4. Yêu cầu về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thi công của nhà thầu:
Nhà thầu theo dõi, giám sát đối với từng công đoạn thi công và thông báo cho bộ phận kỹ thuật của Chủ đầu tư/Chi nhánh MĐV cùng lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng quặng nguyên khai nếu gặp quặng trong khu vực thi công (việc tổ chức lấy mẫu, phân tích do Chi nhánh MĐV thực hiện tại phòng thí nghiệm của Chi nhánh MĐV).
Trong biện pháp thi công do Nhà thầu lập, Nhà thầu phải thuyết minh rõ về phương pháp kiểm tra, giám sát chất lượng thi công của Nhà thầu, bao gồm:
- Biện pháp thi công phù hợp với yêu cầu tiến độ và giải pháp thi công theo đúng hộ chiếu, kế hoạch thi công do bên mời thầu cung cấp.
- Quy trình phối hợp với bộ phận giám sát của Chủ đầu tư.
5. Yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ:
5.1. Các yêu cầu chung:
- Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, bao gồm: Lập và đăng ký danh sách nhân sự, máy móc thiết bị với Chủ đầu tư; Đăng ký đầy đủ tạm trú, tạm vắng đối với nhân sự thực hiện gói thầu theo quy định hiện hành;
- Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công;
- Phòng chống sự cố cháy, nổ, vệ sinh môi trường;
- Đảm bảo ánh sáng khi thi công ban đêm.
5.2. Biện pháp thực hiện:
5.2.1.	Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Nhà thầu tự lập phương án và tổ chức thi công phải đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ cho công trường theo quy định của nhà nước. Nhà thầu phải cam kết tuân thủ các điều kiện phòng chống cháy trong quá trình thi công cụ thể như sau:
- Nghiêm cấm mang vật liệu nổ, dễ gây cháy vào công trường khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền. Các vật liệu dễ gây cháy nổ, dễ lan truyền lửa như cốp pha, xăng dầu chạy máy thi công, dây điện, ống cấp thoát nước bằng nhựa… phải được bảo quản kỹ lưỡng, sắp xếp vào các kho riêng biệt để bảo quản.
- Không tiến hành công tác hàn điện tại nơi sử dụng hay bảo quản các vật liệu, vật tư dễ gây cháy nổ, dễ lan truyền lửa.
- Trên công trường phải có cán bộ phụ trách công tác phòng chống cháy nổ thường xuyên có mặt tại công trường.
Mọi sự cố xảy ra do không đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ nhà thầu phải chịu trách nhiệm. Trường hợp có sự cố nhà thầu phải báo cáo kịp thời và phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư để xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả, các chi phí phát sinh do việc xảy ra các sự cố do nhà thầu chịu.
5.2.2.	Các yêu cầu về bảo vệ môi trường
- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý chất thải, nước thải đúng quy định, cụ thể như sau:
- Kiểm soát nước thải: Có phương án kiểm soát, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp phát sinh (yêu cầu có bể lắng; hệ thống thu gom hoặc thiết bị thu gom di động, ký kết hợp đồng và bàn giao cho đơn vị có đủ năng lực để xử lý).
- Kiểm soát bụi và khí thải: Tần suất và biện pháp giảm phát thải bụi trong quá trình vận chuyển tuyến đường vận tải của nhà thầu đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
- Kiểm soát chất thải: Có phương án quản lý, thu gom xử lý chất thải sinh hoạt; chất thải công nghiệp thông thường; chất thải nguy hại theo quy định (yêu cầu thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị xử lý có đầy đủ năng lực).
- Kết thúc thi công cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, vật liệu thừa, dỡ công trình tạm (nếu có) hoàn trả mặt bằng nguyên trạng cho chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường, đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn với sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
- Đơn vị để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
5.2.3.	Các yêu cầu về an toàn lao động
Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.
Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
Nhà thầu thi công, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
Lực lượng tham gia thi công phải có đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khoẻ, tay nghề và đều được huấn luyện về an toàn lao động theo quy định.
Có cán bộ phụ trách về an toàn lao động có mặt trong suốt quá trình thi công để kịp thời báo cáo, xử lý hạn chế tai nạn xảy ra.
Nhà thầu thi công có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
5.2.4.	Các yêu cầu về phòng chống mưa bão
Công tác phòng chống mưa bão cần được quan tâm thường xuyên. Trong quá trình hoạt động phải có kế hoạch phòng chống mưa bão trong sản xuất và có các phương án cụ thể. 
Khi xảy ra mưa bão hoặc sự cố, Ban chỉ huy công trường có trách nhiệm huy động thiết bị và nhân lực ứng cứu sự cố 24/24 theo phân công và yêu cầu của chủ đầu tư, xử lý đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản đảm bảo an toàn cho sản xuất chung tại mỏ đồng Sin Quyền.
* Hồ sơ thể hiện đầy đủ, chi tiết các nội dung yêu cầu, tuân theo các quy định chung hiện hành và phù hợp với thực tế công trình xây dựng thì được xem là đạt yêu cầu (nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ và thực hiện những quy định về an toàn lao động trong QCVN 04:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác lộ thiên).
Riêng đối với công tác an toàn, trong biện pháp thi công của mình, Nhà thầu phải thuyết minh rõ ràng chi tiết các giải pháp an toàn cho các công việc cụ thể như công tác xúc, vận tải, đổ thải.
6. Yêu cầu về nhân sự, thiết bị phục vụ thi công:
6.1. Yêu cầu về nhân sự:
Nhà thầu phải chứng minh trong E-HSDT của mình là sẽ huy động đủ số lượng nhân lực gồm: Chỉ huy trưởng công trình, các cán bộ kỹ thuật và cán bộ khác có trình độ chuyên môn phù hợp yêu cầu tại Chương III E-HSMT để thực hiện đáp ứng các công việc của gói thầu. Các nhân sự chủ chốt phải có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ liên quan theo quy định để thực hiện công việc.
Các cán bộ chủ chốt để thực hiện gói thầu phải được nhà thầu kê khai theo Mẫu số 06A, 06B và 06C, Chương IV E-HSMT.
Ngoài ra, Nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân sự phù hợp với đề xuất đồng bộ thiết bị; đảm bảo tổ chức sản xuất 03 ca của Chủ đầu tư (có hợp đồng lao động, bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép được chứng thực kèm theo).
6.2. Yêu cầu về thiết bị:
Các máy móc, thiết bị kỹ thuật, cơ giới, vận tải của nhà thầu huy động vào phục vụ cho gói thầu này phải đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất và đảm bảo yêu cầu tối thiểu về số lượng đối với các loại thiết bị chính như sau:
	STT
	Yêu cầu về loại thiết bị và đặc điểm thiết bị

	2
	Máy xúc, dung tích gầu từ 3,6 ÷ 12 m3
	9

	4
	Ô tô tải tự đổ, tải trọng 55÷100 tấn, trong đó: Xe có tải trọng từ 90 ÷100 tấn chỉ được chiếm không quá 25% số lượng.
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Trên cơ sở yêu cầu thiết bị tối thiểu nêu trên và biện pháp thi công của nhà thầu, nhà thầu đề xuất cụ thể các thiết bị huy động để thực hiện gói thầu cho phù hợp theo Mẫu số 06D - Chương IV E-HSMT.
7. Yêu cầu về hồ sơ, bản vẽ và công tác nghiệm thu:
- Nhà thầu làm hồ sơ nghiệm thu theo quy định của Chủ đầu tư/Chi nhánh MĐV, các quy định hiện hành.
- Trong quá trình thực hiện, Nhà thầu có trách nhiệm tham gia cùng Chủ đầu tư nghiệm thu, xác nhận các chỉ tiêu hiện trường để phục vụ công tác nghiệm thu hàng tháng.
- Hội đồng nghiệm thu của Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu cho nhà thầu trên cơ sở hồ nghiệm thu cơ sở giữa Chi nhánh MĐV và nhà thầu.
- Nghiệm thu khối lượng thực hiện bao gồm nghiệm thu từng công việc thực hiện cụ thể (xúc, vận chuyển)... Các công việc do Nhà thầu thực hiện sẽ được nghiệm thu khi đã đảm bảo thực hiện theo đúng các yêu cầu về kỹ thuật của Chủ đầu tư. 
- Hồ sơ, bản vẽ phục vụ công tác nghiệm thu bao gồm: Kế hoạch khai thác do Chủ đầu tư/Chi nhánh MĐV phê duyệt, biên bản bàn giao mặt bằng thi công, biên bản xác định nghiệm thu cung độ, mặt cắt và tập tính khối lượng, hệ thống bản vẽ, biên bản nghiệm thu và hệ thống các bản biểu theo quy định của Chủ đầu tư/Chi nhánh MĐV...vv.
+ Bản vẽ nghiệm thu do Chủ đầu tư quy định cho gói thầu này bao gồm hệ thống bản vẽ sau:
Bản đồ: Hiện trạng đầu kỳ, hiện trạng cuối kỳ khai thác, đổ thải;
Bản vẽ: Sơ đồ cung độ vận chuyển, ...vv.
+ Chi nhánh MĐV có trách nhiệm: lập bản đồ nghiệm thu, lập các biên bản bàn giao mặt bằng thi công, biên bản xác định nghiệm thu cung độ, lập mặt cắt, tập tính khối lượng và các biểu nghiệm thu theo quy định.
+ Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chi nhánh MĐV lập biên bản nghiệm thu theo quy định. 
+ Trong bản vẽ nghiệm thu phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công, tên bản vẽ, số hiệu bản vẽ,... Ký tên đầy đủ các thành phần tham gia lập bao gồm các chuyên nghành khai thác, trắc địa, địa chất và phải được ký duyệt lãnh đạo giữa Chi nhánh MĐV và nhà thầu, đóng dấu lưu trữ 02 bộ tại Chi nhánh MĐV và 01 bộ tại nhà thầu.
+ Hệ thống biên bản và bảng biểu nghiệm thu do Chi nhánh MĐV cung cấp và hướng dẫn cho nhà thầu.
+ Hồ sơ số liệu thống kê, lập sổ thống kê do nhà thầu lập.
+ Hệ thống các số liệu khác nhằm chứng minh phần khối lượng do Nhà thầu thực hiện.
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức khai thác:
Trong HSDT của mình, nhà thầu phải lập và thuyết minh chi tiết biện pháp thi công đáp ứng với các yêu cầu kỹ thuật tại Mục III Chương này, phù hợp với phạm vi công việc của gói thầu, thời gian, tiến độ thực hiện nêu tại Mục I Chương này, đảm bảo yêu cầu về quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, quản lý khối lượng thi công, quản lý an toàn lao động và quản lý vệ sinh môi trường.
Để quá trình thi công được tổ chức thực hiện một cách khoa học, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra, nhà thầu cần lập rõ:
8.1. Sơ đồ tổ chức hiện trường:
Nhà thầu cần phải nêu đầy đủ các bộ phận thực hiện các công việc của từng giai đoạn và cả gói thầu đảm bảo liên tục và ổn định như:
- Bố trí lán trại, kho chứa vật tư, vật liệu, xưởng sửa chữa;
- Tổ chức các đội xe, máy thi công;
- Bố trí bộ máy điều hành, giám sát chất lượng thi công;
- Bộ phận vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động.
Ngoài ra, nhà thầu phải thuyết minh rõ mối liên hệ công tác, phối hợp thực hiện giữa các đội thi công, số lượng nhân sự, số lượng máy móc thiết bị, bố trí thi công theo ca kíp (nếu có).
8.2. Sơ đồ bố trí nhân sự:
- Tổ chức bộ máy chỉ huy tại trụ sở và công trường.
- Tổ chức quản lý nhân lực, vật tư thiết bị, thi công... tại công trường.
- Tổ chức quản lý chất lượng thi công.
Sơ đồ bố trí nhân sự (bố trí các cán bộ chủ chốt) theo danh sách theo Mẫu số 06A Chương IV E-HSMT, phải được thuyết minh rõ về chức danh đối với từng cán bộ, từng vị trí (như Chỉ huy trưởng, các cán bộ kỹ thuật ...) phù hợp với khối lượng, phạm vi các công việc của gói thầu và biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất.
9. Yêu cầu về tiến độ thi công:
Nhà thầu cần phải lập bảng tiến độ thi công chi tiết (tính theo ngày), bao gồm tiến độ thi công, tiến độ huy động thiết bị, nhân sự phù hợp với tiến độ thi công, kèm theo thuyết minh cụ thể.
Thời gian thực hiện dự kiến là 10 tháng làm cơ sở để tính toán tiến độ. 
10. Các yêu cầu khác:
- Nhà thầu tính toán, đưa ra giải pháp để thực hiện hoàn thành gói thầu trong trường hợp thời gian thực hiện gói thầu ít hơn 10 tháng như dự kiến.
- Để thực hiện cung cấp các dịch vụ của gói thầu, nhà thầu có thể khảo sát vị trí thi công để nắm bắt hoặc có cái nhìn tổng thể trong việc xây dựng các kế hoạch, biện pháp, giải pháp kỹ thuật.
- Nhà thầu phải xây dựng lán trại, nhà kho, nhà làm việc của ban chỉ huy điều hành công trường, khu tập thể phục vụ ăn nghỉ cho cán bộ công nhân viên, nhà xưởng phục vụ tập kết máy móc, thiết bị và phục vụ sửa chữa, bố trí tại vị trí phù hợp theo sự hướng dẫn của Chủ đầu tư. Chi phí xây dựng lán trại, nhà điều hành, khu tập thể, nhà xưởng nhà thầu tự phân bổ vào chi phí thực hiện các công tác tại đơn giá dự thầu.
- Nhà thầu có trách nhiệm san gạt tuyến đường từ vị trí thi công tới đường vận tải chung.
- Yêu cầu về việc đầu tư các ứng dụng chuyển đổi số, GPS, giao ca điện tử… để đồng bộ với hệ thống CNTT phù hợp với yêu cầu quản lý của chủ đầu tư:
+ Nhà thầu có trách nhiệm trang bị, lắp đặt các thiết bị cần thiết và đảm bảo khả năng tương thích, kết nối dữ liệu của mình vào hệ thống chung của Chủ đầu tư (khi có yêu cầu). Nhà thầu phải cam kết tuân thủ mọi quy định của Chủ đầu tư về an toàn và bảo mật thông tin trong quá trình khai thác và chia sẻ dữ liệu.
+ Đối với Hệ thống giao ca nhận lệnh sản xuất: Nhà thầu phải tổ chức thực hiện và hoạt động giao nhận ca sản xuất qua hệ thống phần mềm của Chủ đầu tư (khi được triển khai). Nhà thầu tự trang bị các thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh) để thực hiện...
- Nhà thầu phải có các cam kết cụ thể khi tham gia dự thầu gói thầu trên, cụ thể:
1) Cam kết huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.
2) Cam kết thực hiện công tác xúc bốc, vận chuyển theo kế hoạch sản xuất hàng tháng/hàng quý/năm do Chủ đầu tư/Bên mời thầu đưa ra.
3) Cam kết đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn trong lao động, an toàn trong sử dụng thiết bị, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động.

























Ngoài ra, căn cứ nội dung công việc của gói thầu, yêu cầu nhà thầu tính toán, chào giá chi tiết, phân tích cơ cấu đơn giá dự thầu theo bảng sau đây làm cơ sở để điều chỉnh điều chỉnh đơn giá và nghiệm thu thanh toán. Cụ thể:
BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ DỰ THẦU
(PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG)
1. Công tác bốc xúc

Đơn vị tính: đồng/m3
	TT
	Danh mục đơn giá
	Đơn giá trước thuế
	Trong đó

	
	
	
	Vật liệu
	Nhiên liệu, động lực
	Tiền lương
	Bảo hiểm
	Khấu hao
	Chi phí khác

	Xúc đất bằng máy xúc có gầu xúc ≤ 12m3
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp đất đá:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất (cấp I)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đất đá hỗn hợp
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đá/Quặng (cấp III)
	
	
	
	
	
	
	

	Xúc quặng bằng máy xúc có gầu xúc ≤ 5m3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất (cấp I)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đất đá hỗn hợp
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đá/Quặng (cấp III)
	
	
	
	
	
	
	


2. Công tác vận chuyển trong mỏ
	TT
	Vận tải bằng xe ô tô có tải trọng < 100 tấn, cung độ (km)

	
	Cung độ, km
	Đơn giá trước thuế
	Trong đó

	
	
	
	Vật liệu
	Nhiên liệu
	Tiền lương
	BHXH, YT, CĐ,
HĐĐ
	Khấu hao
	Chi phí khác

	1
	<0,3 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	3
	0,4
	
	
	
	
	
	
	

	4
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	5
	0,6
	
	
	
	
	
	
	

	6
	0,7
	
	
	
	
	
	
	

	7
	0,8
	
	
	
	
	
	
	

	8
	0,9
	
	
	
	
	
	
	

	9
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	10
	1,1
	
	
	
	
	
	
	

	11
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	12
	1,3
	
	
	
	
	
	
	

	13
	1,4
	
	
	
	
	
	
	

	14
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	15
	1,6
	
	
	
	
	
	
	

	16
	1,7
	
	
	
	
	
	
	

	17
	1,8
	
	
	
	
	
	
	

	18
	1,9
	
	
	
	
	
	
	

	19
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	20
	2,1
	
	
	
	
	
	
	

	21
	2,2
	
	
	
	
	
	
	

	22
	2,3
	
	
	
	
	
	
	

	23
	2,4
	
	
	
	
	
	
	

	24
	2,5
	
	
	
	
	
	
	

	25
	2,6
	
	
	
	
	
	
	

	26
	2,7
	
	
	
	
	
	
	

	27
	2,8
	
	
	
	
	
	
	

	28
	2,9
	
	
	
	
	
	
	

	29
	3,0
	
	
	
	
	
	
	

	30
	3,2
	
	
	
	
	
	
	

	31
	3,4
	
	
	
	
	
	
	

	32
	3,6
	
	
	
	
	
	
	

	33
	3,8
	
	
	
	
	
	
	

	34
	4,0
	
	
	
	
	
	
	

	35
	4,2
	
	
	
	
	
	
	

	36
	4,4
	
	
	
	
	
	
	

	37
	4,6
	
	
	
	
	
	
	

	38
	4,8
	
	
	
	
	
	
	

	39
	5,0
	
	
	
	
	
	
	

	40
	5,5
	
	
	
	
	
	
	

	41
	6,0
	
	
	
	
	
	
	

	42
	6,5
	
	
	
	
	
	
	

	43
	7,0
	
	
	
	
	
	
	

	44
	7,5
	
	
	
	
	
	
	

	45
	8,0
	
	
	
	
	
	
	

	Nội suy
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
Đơn giá xây dựng trong điều kiện vận chuyển là đường loại III.
Khi đường vận chuyển là loại I, II thì áp dụng hệ số điều chỉnh k= 0,87
Khi đường vận chuyển là loại IV thì áp dụng hệ số điều chỉnh k= 1,08
3. Phương pháp nội suy đơn giá tổng hợp:
Trường hợp đơn giá nằm giữa hai điều kiện thì áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính như sau:
- Đối với đơn giá khâu vận tải đất đá quặng (tính theo t.km) công thức nội suy như sau:
Zn = Zn+1 + [ (Zn-1 - Zn+1) x (mn+1 - mn)/ (mn+1 - mn-1) ]
Trong đó: 
mn, mn-1, mn+1 - là trị số cung độ vận chuyển ứng với các đơn giá vận tải cần phải tính và đơn giá đứng trước, đứng sau nó.
Zn, Zn-1, Zn+1 - là trị số đơn giá cần phải tính và đơn giá đứng trước, đứng sau nó.
Trường hợp cung độ vận chuyển không nằm trong dải cung độ trong bảng đơn giá chi tiết thì áp dụng đơn giá của cung độ vận chuyển gần nhất.
Giá dầu Diezel tính toán trong Hồ sơ này là: 18.510 đồng/lit, đã có thuế VAT.
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